
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 35 1031 VS II + UBT nhỏ

7 2 59 7007 SSD độ III

7 3 30 0010 UBT (P) 5cm

8 4 48 2002 UXTC dưới niêm

8 5 33 1001 U BT (P) 7cm 

8 6 30 1001 UBT (T) 7 cm

9 7 48 3003 UXTC dưới niêm 

9 8 34 1001 UBT (P) 6cm/VMC Bóc UBT

9 9 29 0000 VS II + Dính BTC

11 10 33 1001 LNMTCBT (T) 6cm+UXTC nhỏ

11 11 40 2002 UBT (T) 6cm

11 12 24 ĐT UBT (P) 5cm

11 13 29 3013 UBT (T) 6cm

11 14 27 ĐT U BT (P) 7cm

4 0 0

7 1 47 3023 UXTC 10 tuần

7 2 39 1001 UBT (P) 7cm

7 3 33 0000 UBT 2bên  5cm + VS I

7 4 36 2012 UBT (T) 6 cm

7 5 45 2022 UBT (T) 5 cm

8 6 56 1002 SSD độ III

8 7 32 0000 VS I

8 8 30 1001 UBT (P) 7cm

4595

3939

4327

4064

4114

PM

Ngày: 31/05/2010 

4159

4092

4373

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

4162

3985

4088

4345

4379

4365

4236

4149

4120

4052

4207

4245

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

TRẦN THỊ HUỆ

PHẠM THỊ MÃO

NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

ĐOÀN THỊ HUỆ

TRẦN THỊ XUYẾN 

LÊ THỊ KIM LIN

NGUYỄN THỊ NHÂM

BÙI THỊ HIẾU

NGÂN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ BÍCH

ĐOÀN NGỌC ANH

LÊ THỊ KIỀU SƯƠNG

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN HUỲNH THU HÀ

BN TNTC

Thứ: BA 
Ngày: 01/06/2010 

4148

4119

VÕ THỊ NGỌC TRINH

TÔ THỊ PHƯƠNG THU

VÕ THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ THÁI DUNG

TRỊNH KIỀU NGÂN

MẠC THỊ TRỌNG

NGUYỄN THỊ  NGỌC MAI

HUỲNH THỊ LOAN

Từ ngày 31/05/2010 đến ngày 06/06/2010 (Tuần3)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

BS PHẨU THUẬT

MỸ NGỌC + TT.BÍCH(S)+ TT.ĐÀO (C)

Q.KHOA + THIÊN TRANG + TT.NG MINH

THU THỦY + Q.KHOA + THIÊN TRANG

Q.KHOA + THIÊN TRANG + TT.NG MINH

BÁ + Q.HƯƠNG + TT.ĐỨC

BÁ + TT.ĐỨC

BÁ + TT.ĐỨC

XUÂN CẨM + HIẾN MINH + TT.DUNG

XUÂN CẨM + TT.DUNG

XUÂN CẨM + TT.DUNG

BPNGA + TT.HẠNH

BPNGA + TT.HẠNH 

BPNGA  + TT.HẠNH

M.TUẤN.BM+ TT.HOÀI

M.TUẤN.BM+ TT.HOÀI

NG TRANG + TT.HOẠT(S)+ TT.HƯƠNG(C)

LƯU + G CHUỒN + TT.LÁNH

LƯU + TT.LÁNH

LƯU + TT.LÁNH

THU HÀ 2 + TT.HỮU

THU HÀ 2 + TT.HỮU

Q.THANH + HƯNG + TT.LIÊU

HƯNG + TT.LIÊU   

HƯNG + TT.LIÊU



9 9 24 ĐT UBT (T) 7 cm

9 10 42 2002 LNMTCBT(P)  8cm

9 11 42 0020 NXTC  6cm

9 12 27 1001 UBT (P) 6cm

9 13 24 ĐT UBT (P) 6cm

11 14 31 2002 LNMTCBT (T) 10cm+NXTC

11 15 44 ĐT UBT (P) 7cm/VMC Cắt PP (T)

11 16 30 2012 UBT (P) 12cm

4 0 0

7 1 52 3003 SSD độ II-III

7 2 36 4004 NXTC,CĐPB:Polype lòngTC/VMC

7 3 31 0000 VS I + UBT (T) 4cm

8 4 47 5005 UBT (P) 7cm

8 5 34 0000 UXTC 10 tuần + VSI

8 6 49 2002 UBT (T) 7cm, CĐPB:Ứ dịch TV

8 7 26 0010 UBT (P) 7cm

8 8 41 2002 UBT 2bên  7cm

9 9 38 2002 UBT (T) 6cm

9 10 31 0010 VS II

9 11 19 ĐT UBT (P) 7cm

9 12 42 3003 UBT (T) 5cm

11 13 22 1001 UBT (T) 5 cm

11 14 26 ĐT LNMTCBT (T) 5cm

11 15 22 ĐT UBT 2 BÊN 6cm 

4 0 0

7 1 41 1001 UXTC + UBT (P) 7cm/VMC

7 2 49 4014 Vòng xuyên cơ

7 3 35 ĐT UBT (T) 8 cm

4151

4171

4135

4238

4117

3992

4047

4186

4333

Thứ: TƯ 
Ngày: 02/06/2010 

4294

4234

4419

4055

4369

4218

4210

3357

4261

4275

4297

4259

4206

4609

4157

4249

4282

Thứ: NĂM 
Ngày: 03/06/2010 

NGUYỄN HỒNG NHIÊN

LÊ THANH TÍM

NGUYỄN THỊ ÚT TUYẾN

NGUYỄN THỊ  NGỌC

TRẦN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

TRẦN THỊ BÍCH THỦY

HUỲNH THỊ THU TRANG

BN TNTC

LÊ THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ  DIỄM

NGÔ THỊ NGỌC QUYÊN

HUỲNH THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ  LỆ

ĐẶNG THỊ DUNG

LÊ THỊ THANH HƯƠNG

TRẦN THỊ CẨM VÂN

HỒ THỊ SEN

PHẠM THỊ HƯƠNG LAN

TRẦN KIM MY

ĐỖ THỊ HẠNH

NINH THỊ LUYẾN

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

LA NGỌC HIỀN 

BN TNTC

PHẠM THỊ LỜI 

ĐỖ THỊ KIM LIÊN

ĐOÀN THỊ THỦY

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC, Chẩn đoán - điều trị

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS TTTTTXT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Q.HIẾU + TT.LINH

Q.HIẾU + TT.LINH

CHƯƠNG + DUY + TT.LỆ

CHƯƠNG + TT.LỆ

CHƯƠNG + TT.LỆ

THỌ + BẢO ANH + TT.V.MINH

THỌ + TT.V.MINH

THỌ + TT.V.MINH

THƯƠNG + TT.X.MINH + TT.NGUYÊT

THỐNG + THANH TÂM + TT.LIÊU

THỐNG + TT.LIÊU

THỐNG + TT.LIÊU

V.THÀNH + H.TUẤN + TT.NHÂN

V.THÀNH + TT.NHÂN

V.THÀNH + TT.NHÂN

ĐỖ HIẾU + TT.NHẬT

ĐỖ HIẾU +TT.NHẬT

HỒ PHƯỢNG + TT.NG.NHUNG

HỒ PHƯỢNG + TT.NG.NHUNG

KIM CHI + TT HÀ NHUNG

KIM CHI  + TT HÀ NHUNG

Q.TUẤN + TT.QUẾ

Q.TUẤN + TT.QUẾ

Q.TUẤN + TT.QUẾ

H THẮM + TT.QUYÊN + TT.SỸ

M.LOAN + N.QUANG + TT.THANH

M.LOAN + TT.THANH

M.LOAN + TT.THANH



8 4 34 ĐT UXTC 12 tuần, CĐPB:LNMcơ TC

8 6 48 2002 UBT (P) 5cm, CĐPB: Ứ dịch TV

8 7 42 2002 UBT (T) 8 cm

8 8 31 ĐT UBT 2bên  5cm

8 9 28 1001 UBT (P) 7cm

11 10 52 2012 UXTC 10 tuần + TSĐGĐHNMTC

11 11 35 0010 UBT (T) 4 cm + VS II

11 12 29 1001 U bì BT(P) 5cm

11 13 28 1011 UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 54 4004 SSD độ II

7 2 36 2012 TSĐGĐHNMTC

8 3 47 2002 UXTC 12 tuần

8 4 31 ĐT LNMTCBT (T)  5cm

8 5 40 2002 UBT (P) 6cm

8 6 36 1001 UBT (P) 6cm

9 7 47 2002 NXTC (dưới niêm)/VMC Đoạn sản

9 8 42 2012 UBT (T) 7cm

11 9 36 2022 UBT (T) 6 cm

11 10 28 0000 VS I

11 11 47 1011 NXTC (có cuống) / VMC

11 12 37 0000 UXTC 12 tuần

11 13 28 0000 UBT (P) 5cm + UXTC

4290

4355

4289

4305

4319

4354

4239

4313

4332

4197

4322

Thứ: SÁU 
Ngày: 04/06/2010 

4246

4380

4392

4356

4353

4337

4376

4424

4367

4375

4264

NGUYỄN THỊ  HUẾ

PHẠM THỊ CHU

TRẦN THỊ KIM HOA

PHAN THÙY DƯƠNG

NGUYỄN THỊ NHỚ

TRẦN THỊ MINH HOÀNG

BÙI THỊ KIM NGUYỆT

ĐINH THỊ KIM HOA

PHẠM THỊ THU HOÀNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ QUÝ

LÊ THỊ GIÀU

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ HUYỀN

NGUYỄN THỊ THÚY

TẤT THỊ KIM TIỀN

HOÀNG THỊ CHÍNH

VÕ THỊ MỸ DUNG

THÁI KIM PHƯỢNG

VŨ THỊ HỒNG VÂN

THÁI THỊ HOÀNG OANH

NGUYỄN THỤY NGỌC DUNG

ĐÀO THỊ HUỆ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC cắt đốt NX

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

THƯƠNG.BM+ TT.THƯ

THƯƠNG.BM+  TT.THƯ

THƯƠNG.BM+  TT.THƯ

N DIỆP + TT.N.THẢO

N DIỆP + TT.N.THẢO

TR.THẢO + ĐIỆP1 + TT.L.THẢO

TR.THẢO + TT.L.THẢO

NAM ANH + TT.THIÊM

NAM ANH + TT.THIÊM

HUỲNH HẢI + TT.THIỀM + TT.THIỀU

THỐNG + M TUYẾT + TT.THỌ

THỐNG + TT.THỌ

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + TT.THU

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG

K.HOÀNG + TT.TIÊN

THƯƠNG + TÂM.BM + TT.UYÊN

THƯƠNG + TÂM.BM + TT.UYÊN

K.HOÀNG + TT.TIÊN

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

THĂNG.BM + TT.VI

THĂNG.BM + TT.VI

THƯƠNG + TÂM.BM + TT.UYÊN


